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I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Học sinh tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), trình bày và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hóa học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: học sinh tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa để tìm hiểu về tính chất hóa học của acid.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: học sinh thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: học sinh giải quyết được vấn đề trong thực hiện các nhiệm vụ học tập.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Năng lực nhận biết KHTN: Học sinh trình bày được tính chất làm đổi màu quỳ tím và tác dụng với một số kim loại của acid. 
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Học sinh đặt câu hỏi, dự đoán hiện tượng xảy ra khi acid tác dụng với kim loại. Tiến hành thí nghiệm, quan sát, thu thập và xử lí thông tin, giải thích hiện tượng thí nghiệm và rút ra nhận xét khoa học.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Học sinh vận dụng được kiến thức đã học về tính chất hóa học của acid để giải thích được những vấn đề liên quan trong thực tiễn đời sống.
3. Phẩm chất
Thông qua bài học, học sinh hình thành và phát triển được phẩm chất:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, nhiệm vụ nhóm nhằm tìm hiểu tính chất hóa học của acid.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ mà GV yêu cầu.
- Trung thực, trách nhiệm trong báo cáo kết quả các họa động và kiểm ra đánh giá.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Kế hoạch dạy học, máy tính, tivi, phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile chemistry, ...
- Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, giá ống nghiệm, ống nhỏ giọt, …
- Hóa chất: dung dịch HCl 1M, giấy quỳ tím, nước chanh, kẽm, sắt, đồng.
2. Chuẩn bị của học sinh: Vở ghi, SGK, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập, tạo tâm thế hứng thú, sẵn sàng tìm hiểu kiến thức mới.
b. Nội dung: Học sinh hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi của GV.
c. Sản phẩm: Ý kiến, dự đoán ban đầu của học sinh về nguyên nhân gây vị chua và khả năng loại bỏ cặn của giấm ăn, nước quả chanh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu video tình huống:
Tại sao giấm ăn, nước quả chanh, … đều có vị chua và được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS suy nghĩ cá nhân, dựa vào hiểu biết thực tế để dự đoán.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi một số học sinh dự đoán.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV ghi nhận các ý kiến của HS.
- GV chưa chốt kiến thức mà dẫn dắt vào bài học mới: Để giải thích câu hỏi này đầy đủ và chính xác, chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay.
	
HS nêu được các ý kiến ban đầu (liên quan đến vị chua, khả năng làm sạch):
Giấm ăn, nước quả chanh, … đều có vị chua và được dùng để loại bỏ cặn trong dụng cụ đun nước do đều có chứa acid.


2. Hoạt động 2: Tìm hiểu tính chất hóa học của acid.
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khả năng làm đổi màu quỳ tím của acid
a. Mục tiêu: Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid, nước chanh làm đổi màu chất chỉ thị (quỳ tím) và rút ra nhận xét về tính chất làm đổi màu quỳ tím của acid.
b. Nội dung: 
- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin cách tiến hành thí nghiệm.
- HS nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.
- HS nhóm trả lời câu hỏi sau khi tiến hành xong thí nghiệm.
c. Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS cá nhân nghiên cứu thông tin về cách tiến hành thí nghiệm.
- GV lưu ý cho HS về cách sử dụng dụng cụ và hóa chất.
- HS hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn và quan sát hiện tượng của thí nghiệm.
Chuẩn bị: dung dịch hydrochloric acid (HCl) 1 M, dung dịch nước chanh, giấy quỳ tím; ống hút nhỏ giọt, mặt kính đồng hồ.
Tiến hành:
- Đặt mẩu giấy quỳ tím lên đĩa thủy tinh, nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl 1M vào mẩu giấy quỳ tím.
- Đặt mẩu giấy quỳ tím lên đĩa thủy tinh, nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch nước chanh vào mẩu giấy quỳ tím.
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau khi tiến hành thí nghiệm:
Mô tả hiện tượng xảy ra và rút ra kết luận.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu thông tin về cách tiến hành thí nghiệm.
- HS theo dõi lưu ý về cách sử dụng dụng cụ và hóa chất.
- HS hoạt động theo nhóm tiến hành thí nghiệm theo các bước, quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi.
- HS rút ra kết luận về tính chất làm đổi màu quỳ tím của acid.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.
- HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung.
- HS đưa ra kết luận về tính chất làm đổi màu quỳ tím của acid 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét đánh giá và chốt nội dung kiến thức.
	II. Tính chất hóa học của acid
1. Acid làm đổi màu giấy quỳ tím
Kết quả thí nghiệm:
- Nhỏ 1 – 2 giọt dung dịch HCl vào mẩu giấy quỳ tím thấy mẩu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
- Nhỏ 1 – 2 giọt nước chanh vào mẩu giấy quỳ tím thấy mẩu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
KL: 
- Dung dịch acid làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về khả năng tác dụng với một số kim loại của acid.
a. Mục tiêu: Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid, sulfuric acid phản ứng với kim loại, mô tả và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hóa học) và rút ra nhận xét về tính chất tác dụng với một số kim loại của acid.
b. Nội dung: 
- HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin cách tiến hành thí nghiệm.
- HS nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.
- HS nhóm trả lời câu hỏi sau khi tiến hành xong thí nghiệm
c. Sản phẩm: Kết quả hoạt động của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS cá nhân nghiên cứu thông tin về cách tiến hành thí nghiệm.
- GV lưu ý cho HS về cách sử dụng dụng cụ và hóa chất.
- HS hoạt động nhóm tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn và quan sát hiện tượng của thí nghiệm.
Chuẩn bị: dung dịch HCl 1 M; hai ống nghiệm mỗi ống dựng một trong các kim loại Fe, Zn, Cu, ống hút nhỏ giọt.
Tiến hành:
- Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào mỗi ống nghiệm đã chuẩn bị ở trên.
- HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi sau khi tiến hành thí nghiệm: Mô tả hiện tượng xảy ra và viết phương trình hoá học.
- HS rút ra kết luận về tính chất tác dụng với một số kim loại của acid.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu thông tin về cách tiến hành thí nghiệm.
- HS theo dõi lưu ý về cách sử dụng dụng cụ và hóa chất.
- HS hoạt động theo nhóm tiến hành thí nghiệm theo các bước, quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi.
- HS rút ra kết luận về tính chất tác dụng với một số kim loại của acid.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS đại diện các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm.
- HS các nhóm khác theo dõi, bổ sung.
- HS đưa ra kết luận về tính chất tác dụng với một số kim loại của acid.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét đánh giá và chốt nội dung kiến thức.
GV Giới thiệu: Ngoài 2 tính chất hóa học chúng ta đã nghiên cứu ở trên thì acid còn có thêm một số tính chất hóa học khác, ta sẽ nghiên cứu tiếp trong các giờ học tiếp theo.
	II. Tính chất hóa học của acid
2. Acid tác dụng với một số kim loại
Kết quả thí nghiệm:
- Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào từng ống nghiệm chứa Fe; Zn thấy kim loại tan dần, giải phóng khí không màu.
Phương trình hoá học:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.
- Cho khoảng 3 mL dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa Cu, không có hiện tượng.
KL: 
-  Dung dịch acid phản ứng được với một số kim loại để tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen.
VD:
Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: Củng cố cho học sinh tính chất hóa học của sulfuric acid loãng tác dụng với kim loại thông qua việc thực hiện và quan sát thí nghiệm ảo.
b. Nội dung: Học sinh sử dụng phần mềm thí nghiệm ảo Crocodile để thực hiện thí nghiệm ảo phản ứng giữa kim loại với dung dịch sulfuric acid loãng.
c. Sản phẩm: Phiếu ghi kết quả quan sát thí nghiệm ảo. Nhận xét của học sinh về khả năng phản ứng của các kim loại với dung dịch sulfuric acid loãng.
d Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
[bookmark: _Hlk216544005]- Giáo viên mở phần mềm  Crocodile chemistry, chuẩn bị sẵn dụng cụ (ống nghiệm) và hóa chất (Kim loại và dung dịch sulfuric acid).
- GV gọi 1 học sinh lên thực hiện thí nghiệm trên phần mềm, yêu cầu học sinh cho từng kim loại lần lượt tác dụng với dung dịch  sulfuric acid. Học sinh khác quan sát hiện tượng và ghi lại kết quả.
- GV nhắc học sinh chú ý so sánh sự khác nhau về khả năng phản ứng của các kim loại với dung dịch  sulfuric acid.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thực hiện thí nghiệm ảo trên máy tính, tiến hành thí nghiệm ảo theo hướng dẫn.
- Học sinh khác quan sát hiện tượng (sủi bọt khí, có phản ứng không, tốc độ phản ứng) và ghi lại kết quả.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV gọi một số học sinh trình bày kết quả quan sát được.
- Cả lớp thảo luận, sự khác nhau về khả năng phản ứng của các kim loại với dung dịch  sulfuric acid.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét đánh giá và chốt nội dung kiến thức.
		Kim loại
	Hiện tượng
	Có phản ứng

	K
	Sủi bọt nhanh, tỏa nhiều nhiệt.
	Có

	Na
	Sủi bọt nhanh, tỏa nhiều nhiệt.
	Có

	Li
	Sủi bọt nhanh, tỏa nhiều nhiệt.
	Có

	Mg
	Sủi bọt khí
	Có

	Al
	Sủi bọt khí
	Có

	Zn
	Sủi bọt khí
	Có

	Fe
	Sủi bọt khí
	Có

	Pb
	Sủi bọt khí
	Có

	Cu
	Không hiện tượng
	Không

	Ag
	Không hiện tượng
	Không

	Au
	Không hiện tượng
	Không






4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về tính chất hóa học của acid để giải thích một số hiện tượng, tình huống trong thực tiễn.
b. Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn liên quan đến việc sử dụng acid trong đời sống.
c. Sản phẩm: giải thích của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS trả lời câu hỏi đã nêu ở hoạt động khởi động
Câu hỏi: Có thể loại bỏ chất cặn trong các dụng cụ đun nước bằng cách dùng giấm ăn hay nước quả chanh. Em hãy giải thích vì sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi         
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
GV gọi đại diện một nhóm trả lời.
Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực  hiện nhiệm vụ GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức.
	Giấm ăn và nước chanh có chứa acid (axetic acid, citric acid). Các acid này có khả năng phản ứng với chất cặn bám trong dụng cụ đun nước (chủ yếu là muối carbonate của calcium, magnesium), làm chúng tan ra, nhờ đó dụng cụ được làm sạch.
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